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VIỆT NAM QUÝ II/2013


	Ngôn ngữ 

Báo cáo
	Đơn giá

	Tiếng Việt
	800.000đ/file PDR

	Tiếng Anh
	50USD/file PDF

	Bộ Báo cáo (Anh+Việt)
	1.500.000đ /bộ

	Ưu đãi

1. DN đặt mua 2 cuốn cùng ngôn ngữ trở lên giảm 10 %.

2. DN đặt mua cả năm (4 quý) giảm 15%.

3. DN hội viên VASEP giảm 10%

	 (*) Các kênh thông tin:  www.vasep.com.vn ; www.pangasius-vietnam.com;  Bản tin tuần TMTS;  Bản tin Tiếng Anh VASEP NEWS

	Liên hệ đặt mua:
Ban Truyền thông - Trung tâm VASEP.PRO:

Ms. Phạm Thị Kiều Oanh              

Mobile: 0944.883.548                    

Email: kieuoanh@vasep.com.vn 
Tel: 04.38354496 (Ext: 212)

Fax: 04.37719015


NỘI DUNG CHÍNH 
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN 

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM QÚY II VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

1. Sản xuất 

Bảng sản lượng thủy sản nuôi và khai thác 6 tháng đầu năm

2. Xuất khẩu các sản phẩm chính:  Xu hướng đảo chiều so với năm 2012 và quý I/2013

-  XK Tôm: 

- XK Cá tra: 

- XK Hải sản: 

Bảng và biểu đồ XK các sản phẩm thủy sản Việt Nam 

3.  Thị trường XK chính: 

- 6 tháng đầu năm nay Việt Nam XK thủy sản đi 155 thị trường

- Top 10 thị trường đứng đầu. 

- Bảng và biểu đồ XK sang các thị trường chính

3.1. Mỹ: Bảng và biểu đồ XK sang  thị trường Mỹ quý II

3.2. EU: Bảng và biểu đồ XK sang  thị trường EU quý II

3.3. Nhật Bản: Bảng và biểu đồ XK sang  thị trường Nhật Bản quý II

3.4. Trung Quốc: Bảng và biểu đồ XK sang  thị trường Trung Quốc quý II

3.5. Hàn Quốc: Bảng và biểu đồ XK sang  thị trường Hàn Quốc quý II

4. Top 100 DN XK: Bảng top 100 DN (giá trị)

II. XU HƯỚNG TIÊU THỤ VÀ NHẬP KHẨU THỦY SẢN CỦA THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

1. Xu hướng các nước NK chính

1.1. Mỹ: Phân tích xu hướng + bảng NK thủy sản của Mỹ 5 tháng đầu năm  

1.2.EU: Phân tích xu hướng + bảng NK thủy sản của EU 4 tháng đầu năm  
- 7 nước cung cấp lớn nhất tôm cho EU. T1-4/2013 (nghìn USD)

1.3. Nhật Bản:  Phân tích xu hướng + bảng NK thủy sản của Nhật 6 tháng đầu năm  
1.4. Trung Quốc: Phân tích xu hướng + bảng NK thủy sản của TQ 4 tháng đầu năm  
1.5. Hàn Quốc : Phân tích xu hướng + bảng NK thủy sản của Hàn Quốc 6 tháng đầu năm  
III. NHẬP KHẨU THỦY SẢN CỦA VIỆT NAM 

1. Cơ cấu sản phẩm NK 

- Bảng và biểu đồ sản phẩm thủy sản NK vào Việt Nam

2. Các nước cung cấp thủy sản cho VN

- Bảng và biểu đồ các nước cung cấp thủy sản cho Việt Nam

IV. DỰ BÁO SẢN XUẤT VÀ XK THỦY SẢN VIỆT NAM QIII/2013 

1. Cơ hội và thách thức của ngành thủy sản VN QIII/2013

2. Dự báo xu hướng sản xuất và xuất nhập khẩu

CHƯƠNG II. SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU CÁ TRA

I. SẢN XUẤT TRONG NƯỚC

1. Diện tích nuôi cá tra 6 tháng đầu năm 2013 giảm 4,1% so với cùng kỳ 2012 

2. Giá cá tra nguyên liệu quý II/2013 giảm 8% so với cùng kỳ 

II. THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU  

1. Mỹ: thị trường cá tra vẫn ổn định dù thuế chống bán phá giá tăng

- Mỹ vượt EU dẫn đầu NK cá tra

- Giá cá da trơn nội địa philê tươi và đông lạnh giảm 

- Thị trường cá tra ổn định giá tăng

2. EU: giá cá tra giảm do nguồn cung cá tuyết dồi dào

- Sản lượng cá tuyết tăng, giá giảm đang ảnh hưởng tới giá bán cá tra tại thị trường EU. 

- 4 nước nhập khẩu chính trong khối EU:Tây Ban Nha, Đức, Anh
3. Xuất khẩu cá tra sang Mexico tăng gần 106% trong quý II

4. Xuất khẩu cá tra sang Brazil phục hồi 

5. Xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc & Hong Kong tăng trưởng chậm lại

6. ASEAN: Thái Lan soán ngồi dẫn đầu nhập khẩu cá tra

7. Sản phẩm cá tra – tăng xuất khẩu hàng giá trị gia tăng 

III. DỰ BÁO XU HƯỚNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU CÁ TRA QUÝ III/2013 

1. Cơ hội và thách thức 

 2. Dự báo sản xuất cá tra nguyên liệu

3. Dự báo xuất khẩu cá tra

CHƯƠNG III. SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TÔM 

I. SẢN XUẤT

1. 1. Sản lượng tôm sú giảm, sản lượng tôm chân trắng tăng 

1.2 Diện tích bị dệnh giảm, EMS được kiểm soát tốt hơn 
 II. XUẤT KHẨU 

2.1. Cơ cấu sản phẩm xuất khẩu: Bảng và biểu đồ
2.2 Thị trường XK 

- Bảng XK sang các thị trường chính: 
XK sang Nhật Bản dần phục hồi: Phân tích diễn biến, bảng và biểu đồ XK

XK sang Mỹ tăng mạnh Phân tích diễn biến, bảng và biểu đồ XK

XK sang EU cải thiện Phân tích diễn biến, bảng và biểu đồ XK

Trung Quốc vượt qua EU trở thành nước NK tôm lớn thứ 3 Phân tích diễn biến, bảng và biểu đồ XK

Hàn Quốc – Giảm mạnh NK do quy định kiểm tra Ethoxyquin Phân tích diễn biến, bảng và biểu đồ XK

III. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA NGÀNH TÔM VIỆT NAM NĂM 2013

1. Cơ hội

1.1. Sản lượng tôm Thái Lan, nước chi phối nguồn cung tôm thế giới, giảm mạnh 

1. 2. Giá tôm trên thị trường thế giới đang tăng nhanh. 

- Trên thị trường Mỹ, Nhật Bản, EU…..
1.3. Giá tôm nguyên liệu đang tăng trở lại 

1.4. Dịch bệnh có chiều hướng giảm, EMS được kiểm soát tốt hơn. 

2. Thách thức và khó khăn

2.1. Rào cản gia tăng từ các thị trường: Mỹ, Hàn Quốc

2.2. Tỷ giá đồng yên/USD bất lợi cho XK tôm sang Nhật Bản

 2.3. Dịch bệnh và thiếu vốn tiếp tục gây bất ổn nguồn cung nguyên liệu 

2.4. Chất lượng và uy tín tôm Việt Nam bị giảm sút do ảnh hưởng của dịch bệnh

2.5. Chính sách tỷ giá của một số nước cạnh tranh tạo nhiều lợi thế cho XK nước họ

IV. DỰ BÁO XUẤT KHẨU TÔM 2013

1. XK tôm 2013: 

3. XK tôm sang Nhật Bản: 

4. XK tôm sang EU: 

5. XK tôm sang Trung Quốc 
CHƯƠNG IV. SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU HẢI SẢN

I. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU HẢI SẢN QII VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

1. Sản xuất nguyên liệu tương đối thuận lợi

Phân tích diễn biến + biểu đồ sản lượng

2. Xuất khẩu sụt giảm liên tục

Phân tích diễn biến + bảng XK các mặt hàng hải sản

3. Những yếu tố tác động đến XK hải sản QII/2013 

* Thiếu nguyên liệu đủ tiêu chuẩn XK

* Giá XK hạ, nhu cầu thế giới xuống thấp

* Doanh nghiệp hải sản thiếu vốn trầm trọng

II. XUẤT KHẨU CÁC MẶT HÀNG HẢI SẢN

1. Cá ngừ - sụt giảm dần 

- Thị trường chính NK cá ngừ Việt Nam

Bảng XK sang các thị trường: Mỹ: Phân tích xu hướng + biểu đồ XK, EU: Phân tích xu hướng + biểu đồ XK; Nhật Bản: Phân tích xu hướng + biểu đồ XK

- 4 thị trường tiềm năng của cá ngừ Việt Nam quý II/2013: Israel, Tunisia, Canada, Mexico: Phân tích xu hướng 

 - Top 10 DN XK cá ngừ năm QII/2013

2. Xuất khẩu mực, bạch tuộc “chạm đáy” trong vòng 15 năm
Thị trường chính NK Mực, bạch tuộc Việt Nam

Bảng XK sang các thị trường: Mỹ: Phân tích xu hướng + biểu đồ XK, EU: Phân tích xu hướng + biểu đồ XK; Nhật Bản: Phân tích xu hướng + biểu đồ XK

3. Nhuyễn thể hai mảnh vỏ

Bảng XK sang các thị trường.
4. Xuất khẩu cua ghẹ giảm và thị trường tiêu thụ chậm: Phân tích xu hướng + biểu đồ XK
5. Sụt giảm thị phần XK chả cá và surimi tại các thị trường chính: Phân tích xu hướng + biểu đồ XK
6. Xuất khẩu cá biển trái ngược với dự báo Phân tích xu hướng 
III. DỰ BÁO XU HƯỚNG NGÀNH HẢI SẢN QIII VÀ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013

1. Cơ hội, thách thức, dự báo của XK hải sản QIII và 6 tháng cuối năm 2013

2. Dự báo XK các sản phẩm hải sản: Bảng số liệu XK QI, QII + dự báo QIII và cả năm 2013
PHỤ LỤC: DANH SÁCH MỘT SỐ CÔNG TY NHẬP KHẨU THỦY SẢN TẠI CÁC THỊ TRƯỜNG CHÍNH

- Doanh nghiệp Nhập khẩu Nhật Bản
- Doanh nghiệp Nhập khẩu Mỹ

- Doanh nghiệp Nhập khẩu Trung Quốc 

- Doanh nghiệp Nhập khẩu Hàn Quốc

- Doanh nghiệp Nhập khẩu Bzazil

- Doanh nghiệp nhập khẩu Thái Lan

- Doanh nghiệp nhập khẩu Australia

- Doanh nghiệp nhập khẩu Mexico

- Doanh nghiệp nhập khẩu Đức

- Doanh nghiệp nhập khẩu Đài Loan










